
 

 
Kính gửi: Các nhà thầu có năng lực trong lĩnh vực tư vấn lập  

    E-HSMT và đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT và KQLCNT. 

 

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ có kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật 

Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2025. Để 

có căn cứ xác định dự toán nghị các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và 

thẩm định KQLCNT báo giá: 

1. Thông tin gói thầu mời báo giá tư vấn 

- Tên gói thầu: Mua test, vật tư tiêu hao phục vụ khám sàng lọc ung thư vú, 

ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng tại các xã, thị trấn năm 2025. 

- Số lượng danh mục: 10 danh mục. 

- Trị giá gói thầu: 325.932.500 đồng (Ba trăm hai mươi năm triệu chín trăm 

ba mươi hai nghìn năm trăm đồng). 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Báo giá phí tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. 

- Báo giá phí tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT. 

- Cung cấp hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

3. Mục đích yêu cầu báo giá: Xác định giá trần của hàng hóa, giá đã bao 

gồm VAT. 

4. Thời điểm nhận báo giá: Từ ngày 12/3/2025 đến ngày 19/3/2025. 

5. Đăng tải thông tin và nhận báo giá: 

- Nơi đăng tải thông tin mời báo giá Vật tư, hóa chất năm 2025, tại Website: 

https://trungtamytechuongmy.vn 

- Nhận thông tin báo giá tại Gmail: ttytchuongmy.2014@gmail.com 

- Nơi nhận thư báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Trung tâm Y tế huyện 

Chương Mỹ (ĐDT - Nguyễn Văn Hưng, SĐT 0975.343.627). 

Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ kính mời các nhà thầu tham gia báo giá./ 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KHNV (HƯNG ĐD). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Dương Mạnh Hùng 

 

 

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /TM-TTYT 

V/v mời báo giá phí tư vấn lập 

E-HSMT và đánh giá E-HSDT, 

thẩm định E-HSMT và thẩm 

định KQLCNT 

Chương Mỹ, ngày      tháng      năm 2025 

mailto:ttytchuongmy.2014@gmail.com


PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời số         /TM-TTYT ngày       /3/2025 của  Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ) 

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

1  Găng tay 

Găng 

khám 

latex có 

bột  

A-Glove 
Thái 

Lan 
Sri Trang 

Găng tay cao su, có 

bột, không tiệt 

trùng, các cỡ: XS, 

S,M, L, XL. 

Chiều dài tối thiểu:  

XS, S: 220mm;  

M,L,XL: 230mm 

Chiều rộng: XS: 

70±10mm; S: 

80±10mm; M: 

95±10mm; L: 

111±10mm; XL: 

120±10mm. 

Độ dày: tối thiểu 

0,08mm  

Nồng độ bột: tối đa 

10mg/dm2  

Lượng Protein: Tối 

đa 200 µg/dm2. 

Độ bền kéo: trước 

khi lão hóa: tối 

thiểu 18MPa; sau 

khi lão hóa: tối 

thiếu 14MPa  

Tiêu chuẩn ISO 

9001, ISO 13485 

Đôi 
Hộp 50 

đôi 
10,050  1,600  16,080,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

2  Test FOBT 

Fecal 

Occult 

Blood 

Rapid 

Test 

Cassette 

(Feces) 

L031-

30121 

Trung 

Quốc 

ACON 

Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. 

Trung 

Quốc 

Khay thử định tính 

phát hiện máu ẩn 

trong mẫu phân của 

người, phát hiện 

chọn lọc máu ẩn 

trong phân ở nồng 

độ ≤50 ng/mL hoặc 

≤6μg/g. 

Thuốc thử: Khay 

thử có chứa các 

phần tử phủ kháng 

thể kháng 

hemoglobin và 

kháng thể kháng 

hemoglobin phủ 

trên màng. 

- Độ nhạy tương 

quan:  100,0% 

- Độ đặc hiệu tương 

quan: ≥98% 

- Độ chính xác 

tương quan: ≥98% 

Không phản ứng 

chéo với 

Hemoglobin của bò, 

dê, ngựa, thỏ ở nồng 

độ ≤1 mg/mL 

Kết quả xét nghiệm 

không bị ảnh hưởng 

bởi chế độ ăn uống 

Test 
Hộp 25 

test 
7,750  31,500  244,125,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

của bệnh nhân 

Đọc kết quả: ≤ 5 

phút 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

3  Khẩu trang 

Khẩu 

trang y 

tế 3 lớp 

KT 
Việt 

Nam 

Công ty cổ 

phần 

Tanaphar 

Thành phần cấu tạo: 

gồm 03 lớp 

+ 02 lớp ngoài: vải 

không dệt được chế 

từ polyproppylene 

dùng trong y tế, có 

nếp gấp, định 

lượng≥ 25g/ m2 

+ 01 lớp giữa: vải 

lọc được chế từ 

polypropylene, 

dùng trong y tế 

không thấm nước, 

không độc hại, có 

nếp gấp, có tác 

dụng lọc khí, ngăn 

cản bụi, vi khuẩn... 

định lượng ≥20g/ 

m2 . 

+ Thanh tựa mũi: 

dùng nhựa PVC 

nguyên sinh bên có 

lõi thép, 

định lượng 

≥2,77g/m. 

+ Dây đeo: làm từ 

vải thun có khả 

năng co giãn, có 

tính đàn hồi, định 

lượng ≥1,2g/m 

Chiếc 
Hộp 50 

cái 
3,875  700  2,712,500  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

+ Khẩu trang không 

tiệt trùng, đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

4  Lọ nhựa 

Lọ 

nhựa 

đựng 

mẫu 

  
Việt 

Nam 

Công ty cổ 

phần vật tư 

Hồng 

Thiện Mỹ 

Lọ nhựa hình trụ 

tròn, trong suốt. 

Nắp nhựa được 

thiết kế vặn xoắn 

khít với thân lọ để 

đảm bảo độ kín, 

tránh rò rỉ trong 

quá trình lưu và 

vận chuyển mẫu. 

Đường kính ngoài 

miệng lọ: ≥ 50mm 

Chiều cao lọ sau 

khi đậy nắp: ≥ 

65mm 

Lọ 
Túi 100 

lọ 
10,000  2,200  22,000,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

Nắp lọ nhựa có 

gắn muỗng 

Dung tích ≥ 50ml 

5  
Mũ phẫu 

thuật 

Mũ 

phẫu 

thuật 

MPT 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

đầu tư và 

thương 

mại An 

Lành 

Thành phần: Gạc 

không dệt, không 

thấm. 

Cái 
Hộp 

100 cái 
200  1,100  220,000  

6  Nước muối 

Nước 

muối 

sinh lý 

  
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

Hóa chất 

và Trang 

thiết bị Y 

tế Thuận 

Phát 

Dung dịch Chứa 

0.9% muối natri 

clorid. Sử dụng để 

rửa vết thương 

Chai 
Chai 

500ml 
30    0  

7  Mỏ vịt 

Mỏ vịt 

phụ 

khoa 
MV 

Việt 

Nam 

Công ty cổ 

phần Nhựa 

y tế Việt 

Nam(MPV) 

Làm bằng nhựa PP 

nguyên sinh, độ 

trơn láng cao. 

Không chứa độc tố 

DEHP. Sản phẩm 

được tiệt trùng 

bằng khí E.O. 

Chiếc 
Túi 1 

chiếc 
4,600  4,500  20,700,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

Không buốt, vô 

trùng, không độc, 

không gây sốt 

8  Gạc củ ấu 

Gạc củ 

ấu sản 

khoa 

GMVT1 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

đầu tư và 

thương 

mại An 

Lành 

Gạc được dệt từ sợi 

100% cotton có độ 

thấm hút rất cao. 

Sợi săn chắc, đồng 

đều, trắng, mịn, 

mềm mại. Dùng 

trong y tế, dùng 

đắp vết thương, vết 

mổ cầm máu. 

Không có độc tố, 

đã được giặt sạch, 

không chứa chất 

gây dị ứng, không 

có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có 

xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch 

phủ tạng. 

Tốc độ hút nước ≤5 

giây. Độ ngậm 

nước ≥5gr 

nước/1gr gạc. 

Chất tan trong 

Gói 
Gói 10 

miếng 
1,400  5,500  7,700,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

nước <0.5%. Độ 

pH: trung tính. 

Độ trắng: ≥80% 

±10%. Muối kim 

loại: không quá 

hàm lượng cho 

phép. 

Độ ẩm ≤8%. Hàm 

lượng chất béo: 

≤0,5%. 

Kích thước: 5cm x 

5cm x ≥6 lớp, vô 

trùng. 

Quy cách: ≥10 

miếng/ gói. Được 

đóng gói bằng 2 

lớp, một lớp bằng 

PE, một lớp bằng 

túi giấy y tế chuyên 

dụng có tem chỉ thị 

màu để phân biệt 

độ tiệt trùng của 

sản phẩm. 

Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas 

9  Acid Acetic 
Dung 

dịch 
64-19-7 

Trung 

Quốc 
Xilong 

Chất lỏng không 

màu, mùi giống 
Chai 

Chai 

500ml 
37  85,000  3,145,000  



TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại  

Ký mã 

hiệu 

Xuất 

xứ  

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Quy  

cách 

Số 

lượng  

Đơn giá 

VND 
Thành tiền 

acid 

acetic 

như giấm. Tan vô 

hạn trong nước. 

10  
Kali 

Iodid(Lugol) 

Dung 

dịch 

Lugol 

3%( 

Iodine) 

LUG3 
Trung 

Quốc 
Xilong 

Dạng lỏng, trong, 

màu nâu, có mùi 

hắc đặc biệt, không 

bắt lửa, hòa tan 

trong nước theo tỷ 

lệ bất kỳ.  

Thành phần: Iodine 

15g, Kali Iodua 

30g, và nước cất 

tinh khiết vừa đủ 

500ml 

Chai 
Chai 

500ml 
37  250,000  9,250,000  

  Tổng cộng 325,932,500  

  Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm triệu chín trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng./. 
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